
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH BÌNH THUẬN     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  3005   /QĐ-UBND B�̀nh Thuâṇ, ngày    04  tháng 11 năm 2021 

  
QUYẾT ĐỊNH                                                                                                                             

Về việc hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động  
nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp 

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

 Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 

về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19;  

 Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;  

 Căn cứ Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2021 của UBND 

tỉnh Bình Thuận quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

 Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bình Thuận quy định về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh 

hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 

năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ 

trình số 107/TTr-SLĐTBXH ngày 28 tháng 10 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không 

đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, cụ thể như sau:  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 05 người (trong đó, có 01 lao động đang nuôi 

con đẻ chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm với mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng). 

 - Tổng số tiền hỗ trợ: 19.550.000 đồng (bằng chữ: Mười chín triệu, năm trăm 

năm mươi nghìn đồng). 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch�́nh, Giám đốc 
Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 

Nơi nhận:        KT. CHỦ TỊCH  
- Như Điều 3;                   PHÓ CHỦ TỊCH 
- Chủ tic̣h, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 
 

 

           Nguyễn Minh 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Huỳnh Thanh Sơn 261063806 7913315304
xác định 

thời hạn

tháng 

01/2021

nghỉ không 

lương tháng 

6/2021

Công ty cổ phần 

Bến Thành Mũi 

Né (Muine Bay 

Resort)

 X     4.710.000 

Huỳnh Thanh Sơn; 

0621000402888; Ngân 

hàng Vietcombank - 

CN Bình Thuận

Quyết định 

thôi việc từ 

10/7/2021; 01 

con ruột chưa 

đủ 6 tuổi

2 Võ Thị Bích Trang 261474175 6020768676
xác định 

thời hạn

tháng 

10/2020
không 

Công ty TNHH Du 

lịch Thiên An 

Bình Thuận

    3.710.000 

Quyết định 

thôi việc từ 

01/6/2021; 

Nhận qua Bưu 

điện huyện 

Hàm Thuận 

Nam

3 Đặng Thị Trúc My 060188005744 6009009352
xác định 

thời hạn

tháng 

11/2020
không 

Doanh nghiệp tư 

nhân Trăng Tròn 

(Full Moon Beach)

    3.710.000 

Đặng Thị Trúc My; 

101004704805; Ngân 

hàng Vietinbank - CN 

Bình Thuận

Quyết định 

thôi việc từ 

01/7/2021

4
Huỳnh Thị Cẩm 

Phương
261525067 6016008950

xác định 

thời hạn

tháng 

01/2021

nghỉ không 

lương tháng 

6/2021

Công ty cổ phần 

Bến Thành Mũi 

Né (Muine Bay 

Resort)

    3.710.000 

Huỳnh Thị Cẩm 

Phương; 

0621000428711; Ngân 

hàng Vietcombank - 

CN Bình Thuận

Quyết định 

thôi việc từ 

01/7/2021

5 Huỳnh Thị Kim Hậu 261524015 6016003976
xác định 

thời hạn

tháng 

4/2021
không 

Công ty TNHH Du 

lịch Thiên Phú
    3.710.000 

Huỳnh Thị Kim Hậu; 

61110000695287; 

Ngân hàng BIDV - CN 

Bình Thuận

Quyết định 

thôi việc từ 

01/6/2021

             -     19.550.000 

(Nếu người lao động không có tài khoản tại ngân hàng, phải nhận tiền mặt thì ký nhận và nghi rõ họ tên vào cột 11)

Số tiền hỗ 

trợ (đồng)

Tài khoản của người 

lao động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chú

Tổng cộng

(Kèm theo Quyết định số:  3005  /QĐ-UBND ngày   04   /11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NHƯNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)



Số tiền hỗ 

trợ (đồng)

Tài khoản của người 

lao động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chú
SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 05 người ; Số tiền: 19.550.000 đồng.

Bằng chữ: Mười chín triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng.




